
Phụ lục 01
KẾT QUẢ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP NĂM 2021

(Biểu kèm theo báo cáo số 2105/BC-SNN  của Sở Nông nghiệp và PTNT ngày  05  tháng 11 năm 2021)

Cây trồng Đơn vị Thực hiện
2020

Kế hoạch
2021

Ước thực
hiện 2021

% Kế
hoạch

% So với
cùng kỳ

năm 2020
 I  Trồng trọt
Sản lượng cây lương thực có hạt tấn 283.900.0 277.480. 282.697.6 101.9 99.6
    Trong đó:    - Thóc tấn 136.500.0 133.886. 131.680.9 98.4 96.5
                      - Ngô tấn 147.400.0 143.594. 150.994.3 105.2 102.4
                     - Cây có hạt khác tấn 22.3
Một số cây trồng chính ha 83.818.5 83.518.8 82.688.9 99.0 98.7
Diện tích cây lương thực ha 70.492.9 68.714. 69.755.3 101.5 99.0
1  Lúa cả năm Diện tích ha 30.185.9 29.717. 29.002.9 97.6 96.1

Năng suất tạ/ha 45.2 45.1 45.5 100.9 100.7
Sản lượng tấn 136.500.0 133.886. 131.680.9 98.4 96.5

1 1  Lúa đông xuân Diện tích ha 3.638.6 3.621.7 3.669.3 101.3 100.8
Năng suất tạ/ha 51.4 51.4 53.4 103.9 103.9
Sản lượng tấn 18.698.1 18.617.1 19.605.1 105.3 104.9

1 2  Lúa mùa Diện tích ha 25.393.9 26.095.3 25.333.6 97.1 99.8
Năng suất tạ/ha 44.7 44.2 44.24 100.1 99.0
Sản lượng tấn 113.510.7 115.268.9 112.076 97.2 98.7

2 Ngô cả năm Diện tích ha 40.307.0 38.997. 40.720.5 104.4 101.0
Năng suất tạ/ha 36.6 36.8 37.10 100.8 101.4
Sản lượng tấn 147.400.0 143.594. 150.994 105.2 102.4

2 1  Ngô đông xuân Diện tích ha 25796 25.156.5 25.748.8 102.4 99.8
Năng suất tạ/ha 39.7 39.9 40.50 101.5 102.0
Sản lượng tấn 102.473.8 100.399.6 104.283 103.9 101.8

2 2  Ngô hè thu Diện tích ha 14.758.4 13.840.5 14.971.7 108.2 101.4
Năng suất tạ/ha 32.3 31.2 31.20 100.0 96.6
Sản lượng tấn 47.701.93 43.194.4 46.712 108.1 97.9

3  Mạch hoa +Mỳ: Diện tích ha 31.9
Năng suất tạ/ha 7.0
Sản lượng tấn 22.3

4  Cây thuốc lá Diện tích ha 3.025.8 3.290. 3.031.6 92.1 100.2
Năng suất tạ/ha 24.3 24.3 24.60 101.2 101.3
Sản lượng tấn 7.300.0 7.994.4 7.458 93.3 102.2

5  Cây đỗ tương Diện tích ha 2.818.0 3.041.8 2.395.5 78.8 85.0
Năng suất tạ/ha 9.2 9.3 9.3 100.00 101.0
Sản lượng tấn 2.600.0 2.826.5 2.227.8 79 85.7

5 1 Đỗ tương vụ xuân Diện tích ha 608.4 680.3 581.5 85.5 95.6
Năng suất tạ/ha 8.2 8.4 8.40 100.0 102.4
Sản lượng tấn 496.6 570.2 488 85.7 98.4

5 2  Đỗ tương hè Diện tích ha 1.907.3 2.361.5 1.814. 76.8 95.1

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



Năng suất tạ/ha 9.9 9.6 9.60 100.0 97.0
Sản lượng tấn 1.888.2 2.256.3 1.741 77.2 92.2

6  Cây lạc: Diện tích ha 1.965.3 2.094.1 1.851.4 88.4 94.2
Năng suất tạ/ha 15.8 16.1 16.10 100.0 101.9
Sản lượng tấn 3.100.0 3.365.9 2.973 88.3 95.9

6 1  Lạc Xuân Diện tích ha 319.3 326.5 282.0 86.4 88.3
Năng suất tạ/ha 13.6 10.8 10.80 100.0 79.4
Sản lượng tấn 434.6 352.7 305 86.4 70.1

6 2  Lạc Hè Thu Diện tích ha 1.659.7 1.767.6 1.569.4 88.8 94.6
Năng suất tạ/ha 16.1 17.0 17.00 100.0 105.6
Sản lượng tấn 2.672.1 3.013.2 2.668 88.5 99.8

7  Khoai tây:   Diện tích ha 154 121.5 126.7 104.3 82.3
Năng suất tạ/ha 152 152.8 150.00 98.2 98.7
Sản lượng tấn 2340.8 1.856.5 1.901 102.4 81.2

8  Mía Diện tích ha 2.580.0 2.993.4 2.652.6 88.6 102.8
Năng suất tạ/ha 648.4 695.9 695.90 100.0 107.3
Sản lượng tấn 167.300.0 208.307.1 184.594 88.6 110.3

9  Cây Sắn: Diện tích ha 2.002.0 2.334. 1.928.3 82.6 96.3
Năng suất tạ/ha 153.9 151.4 151.4 100.0 98.4
Sản lượng tấn 30.800.0 35.326.1 29.194.5 82.6 94.8

10. Cây Dong riềng Diện tích ha 275.0 350.0 350.3 100.1 127.4
Năng suất tạ/ha 614.1 546.9 547.5 100.1 89.2
Sản lượng tấn 14.900.0 19.141.5 19.178.9 100.2 128.7

11. Thạch đen Diện tích ha 255.1 350.0 429.8 122.8 168.5
Năng suất tạ/ha 55.7 55.8 56.3 100.9 101.1
Sản lượng tấn 1.400.0 1.953. 2.419.8 123.9 172.8

12. Chanh leo Diện tích ha 137.4 100.0 24.9 24.9 18.1
Năng suất tạ/ha 167.3 162.4 162.4 100.0 97.1
Sản lượng tấn 2.300.0 1.624.2 404.4 24.9 17.6

13. Gừng trâu Diện tích ha 113.0 130.0 142.5 109.6 126.1
Năng suất tạ/ha 180.0 176.9 180.0 101.8 100.0
Sản lượng tấn 2.000.0 2.300. 2.565. 111.5 128.3
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